
Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

1 Trần Văn Tói 1989 Nam 097503458
Bùi Thị 

Xuân
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Khai thác thông tin F0 03/07/2021 05/07/2021

2 Nguyễn Thị Hồng My 1996 Nam 0342685792
Thiết Đính 

Bắc
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

3 Mai Thị Hương Trang 1992 Nữ 0989341357 Liêm Bình Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

4 Đỗ Thị Kim Sương 01/10/1963 Nữ 0986182872 Tổ 3 Khu phố 5 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

5 Huỳnh Thị Cẩn 25/10/1967 Nữ 0386078415 Liêm Bình Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

6 Lê Thị Danh 19/09/1945 Nữ 0342454290
Thiết Đính 

Nam
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N

Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

7 Nguyễn Thị Thu Thảnh 02/05/2021 Nữ 0976147118 Khu phố 5 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

8 Thái Thị Ngọc Nga 06/01/1962 Nữ

07 

Trần 

Phú

Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

9 Lê Thị Xa 28/04/1988 Nữ 0328072330 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

10
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
20/04/1965 Nữ 0358351631 Tổ 1

Thiện Đức 

Bắc
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N

Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

11 Lê Thị Phi yến 19/09/1963 Nữ 0333980926 Tổ 3
Trung 

Lương
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N

Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết

1. Phường Bồng Sơn

STT Họ và tên Tuổi
Giới 

tính

Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

DANH SÁCH F1

Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 
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12 Nguyễn Thị Vàng 20/02/1956 Nữ 0777028124 Tổ 4 Khu phố 3 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

13 Nguyễn Thị Bình 09/05/1905 Nữ 0916226178 Tổ 2
Trung 

Lương
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N

Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

14 Võ Thị Hồng Tâm 16/01/1967 Nữ Tổ 2 Khu phố 1 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

15 Nguyễn Thị Hồng Thu 15/08/1961 Nữ 0363022228 Khu phố 3 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

16 Dương Thị Thúy Vi 22/06/1985 Nữ 0989715620
Thiết Đính 

Nam
Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N

Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

17 Huỳnh Thị Hồng Loan 08/02/1973 Nữ 0368014239 Khu phố 1 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

18 Võ Thị Ngọc Trang 02/01/1964 Nữ 0387666459 Tổ 2 Khu phố 2 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

19 Võ Thị Hải Nguyệt 20/11/1959 Nữ 0849056187 Tổ 3 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

20 Phạm Hoàng Ái 27/05/1986 Nữ 0919907307 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

21 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/12/1991 Nữ 0977209125 Khu phố 5 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

22 Hồ Thị Mỹ Diệu 20/09/1987 Nữ 0935150356 Khu phố 5 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

23 Trần Xuân Quang 01/09/1972 Nam 0941449076 Tổ 2 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N Cha 02/07/2021 03/07/2021

24 Đỗ Thị Thu 1978 Nữ 0941449076 Tổ 2 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N Mẹ 02/07/2021 03/07/2021
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 
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tên/Mã số 
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Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

25 Trần Đỗ Xuân Huy 2003 Nam 0941449076 Tổ 2 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N Con 02/07/2021 03/07/2021

26 Trần Đỗ Kim Tuyền 2011 Nữ 0941449076 Tổ 2 Khu phố 4 Bồng Sơn Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N Con 02/07/2021 03/07/2021

1 Lâm Thị Vinh 1969 Nữ 0335728689 Liễu An
Hoài Châu 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

1 Nguyễn Duy Hải 1966 Nam 0913421457
Bình 

Chương
Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

2 Nguyễn Thị Bích Thủy 1974 Nữ 0988508337
Bình 

Chương
Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

3 Trần Văn Thẩm 1972 Nam 0977533224
Laị Khánh 

Nam
Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

4 Nguyễn Phước Sơn 1982 Nam 0916708789
Bình 

Chương
Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

5 Nguyễn Ngọc Sĩ 1996 Nam 0979651698
Định Bình 

Nam
Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

1 Trần Thị Hồng Vân 1996 Nữ 0987419212 Phụng Du 2 Hoài Hảo Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

1 Trần Mân 1971 Nam 0866743324 Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Cha 03/07/2021 03/07/2021

2 Trần Muôn 1948 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Ông nội 03/07/2021 03/07/2021

3 Trần Văn Mơ 1978 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Chú 03/07/2021 03/07/2021

4 Trần Thị Hiền 1990 Nữ Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Thím 03/07/2021 03/07/2021

2. Xã Hoài Châu Bắc

3. Phường Hoài Đức

4. Phường Hoài Hảo

5. Phường Hoài Hương
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh
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Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 

tính

Số điện 

thoại
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xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

5 Trần Gia Phúc Nguyên 2019 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Em 03/07/2021 03/07/2021

6 Phan Thanh Hòa Nam
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Dượng 03/07/2021 03/07/2021

7 Trần Anh Thư Nữ 0328135730
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Em 03/07/2021 03/07/2021

8 Huỳnh Trọng Đại 14 Nam Phú An
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

9 Trần Trúc Mai Trâm 14 Nữ 0969496817
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

10 Lê Khả Hân 2008 Nữ 0984281408
Thiện Đức 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

11 Lê Xuân Hiếu 2008 Nam 0385871405 Nhuận An
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

12 Nguyễn Võ Hoàng Gia 2007 Nam Nhuận An
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

13 Phan Thị Thư 1981 Nữ 0329692207
Thiện Đức 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Dự đám giỗ nhà bà ngoại 

T.T.T
25/06/2021 04/07/2021

14 Lê Thị Sanh 1972 Nữ 0329861476
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Dự đám giỗ nhà bà ngoại 

T.T.T
25/06/2021 04/07/2021

15 Nguyễn Văn Hà 1975 Nam
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Dự đám giỗ nhà bà ngoại 

T.T.T
25/06/2021 04/07/2021

16 Nguyễn Thị Thu Cúc 1956 Nữ 0903973047
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Dự đám giỗ nhà bà ngoại 

T.T.T
25/06/2021 04/07/2021
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh
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xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

17 Ngô Thị Quý Phượng 1973 Nữ 0853337518
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc với F0 tại quầy 

thuốc Quý Phượng
02/07/2021 05/07/2021

18 Lê Thị Bạch Huệ 1969 Nữ 0905691316
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

19 Lê Tấn Lao 1960 Nam 0383420207
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

20 Nguyễn Văn Huệ 1968 Nam 0377356732 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

21 Huỳnh Thị Sang 1953 Nữ 0376518128 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

22 Mai Trọng 1965 Nam 0907355001 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

23 Trần Thị Nhi 1991 Nữ 0377865993 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

24 Nguyễn Thị Na Sa 2011 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 1
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

25 Nguyễn Thị An Na 1983 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 2
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

26 Nguyễn Minh Vinh 1981 Nam 0985873260 Lâm Trúc 3
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

27 Huỳnh Thị Xây 1955 Nữ 0393133842 Lâm Trúc 4
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

28 Huỳnh Thị Liên 1962 Nữ 0369553423 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021
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xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

29 Trương Thị Nga 2006 Nữ 0969003410 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

30 Huỳnh Thô 1953 Nam 0963634285 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

31 Nguyễn Thị Xuân 1972 Nữ 0366338361 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

32 Huỳnh Ngọc Tiên 1965 Nam 0353989082 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Đám giỗ Tại nhà 25/06/2021 05/07/2021

33 Huỳnh Trâm Anh 2016 Nữ Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

34 Lê Thị Sanh 1972 Nữ 0329861476
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Tiếp xúc tại chợ Hoài Hương 20/06/2021 05/07/2021

35 Trần Mân 1971 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Chồng 03/07/2021 05/07/2021

36 Trần Muôn 1948 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Cha chồng 03/07/2021 05/07/2021

37 Trần Văn Mơ 1978 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Em chồng 03/07/2021 05/07/2021

38 Trần Thị Hiền 1990 Nữ Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Em dâu 03/07/2021 05/07/2021

39 Trần Gia Phúc Nguyên 2019 Nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Cháu 03/07/2021 05/07/2021

40 Phan Thanh Hòa 1975 Nam
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Em 03/07/2021 05/07/2021

41 Trần Anh Thư 2007 Nữ 0328135730
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Cháu 03/07/2021 05/07/2021

42 Lê Thị Bạch Huệ 1969 Nữ 0905691316
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021
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xóm
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43 Lê Tấn Lao 1960 Nam 0383420207
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

44 Nguyễn Văn Huệ 1968 Nam 0377356732 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

45 Huỳnh Thị Sang 1953 Nữ 0376518128 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

46 Mai Trọng 1965 Nam 0907355001 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

47 Trần Thị Nhi 1991 Nữ 0377865993 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

48 Nguyễn Thị Na Sa 2011 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 1
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

49 Nguyễn Thị An Na 1983 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 2
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

50 Nguyễn Minh Vinh 1981 Nam 0985873260 Lâm Trúc 3
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

51 Huỳnh Thị Xây 1955 Nữ 0393133842 Lâm Trúc 4
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

52 Huỳnh Thị Liên 1962 Nữ 0369553423 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

53 Trương Thị Nga 2006 Nữ 0969003410 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

54 Huỳnh Thô 1953 Nam 0963634285 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021
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xóm
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55 Nguyễn Thị Xuân 1972 Nữ 0366338361 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

56 Huỳnh Ngọc Tiên 1965 Nam 0353989082 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N Đám giỗ Tại nhà 25/06/2021 05/07/2021

57 Huỳnh Trâm Anh 2016 Nữ Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

58 Phạm Thị Mỹ Ân 1973 Nữ 0982417462
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

59 Phạm Thị Kim Thoa 1972 Nữ 0984937046
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

60 Võ Như Quỳnh 2004 Nữ 0386520845
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

61 Trương Thị Kim Lan 1972 Nữ 0348226834
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

62 Phạm Thị Phượng 1973 Nữ 0328974077
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

63 Nguyễn Thị Huấn 1970 Nữ 0395333799
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn, 

Bình Định

H.T.N H.T.N

Tiếp xúc với F0 (H.T.N) tại 

quán café Thủy Mộc – 

Thạnh Xuân Đông, Hoài 

Hương

21/06/2021 05/07/2021

64 Trần Mân 1971 nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
cha 03/07/2021 03/07/2021
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Tổ, 

xóm
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65 Trần Muôn 1948 nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Ông nội 03/07/2021 03/07/2021

66 Trần Văn Mơ 1978 nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Chú 03/07/2021 03/07/2021

67 Trần Thị Hiền 1990 nữ Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Thím 03/07/2021 03/07/2021

68 Trần Gia Phúc Nguyên 2019 nam Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Em 03/07/2021 03/07/2021

69 Phan Thị Bích Ty nữ 0344132946
Nhuận An 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Bạn 03/07/2021 03/07/2021

70 Trần Trọng Nhân nam 0354012377
Nhuận An 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Bạn 03/07/2021 03/07/2021

71 Phan Thanh Hòa nam
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Dượng 03/07/2021 03/07/2021

72 Trần Anh Thư nữ 0328135730
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Em 03/07/2021 03/07/2021

73 Trần Thị Linh 04/09/1992 nữ 0774462944
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Chăm sóc mặt cho F0 26/06/2021 03/07/2021

74 Trần Văn Cu 1974 nam 0373946109
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Xem bóng đá chung với F0 28/06/2021 04/07/2021

75 Nguyễn Thị Bích 1978 nam 0344996067
Thạnh 

Xuân Bắc

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Xem bóng đá chung với F0 26/06/2021 04/07/2021

76 Ngô Thị Quý Phượng 1973 Nữ Việt Nam
Thạnh 

Xuân Bắc, 

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Tiếp xúc với F0 T.L.N 02/07/2021 05/07/2021

77 Nguyễn Gia Khương 1947 Nam 0358177067
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc quán nhậu sông lại 

(bờ kè Hoài Hương 20-22h)
20/06/2021 05/07/2021

78 Lê Thị Bạch Huệ 1969 Nữ 0905691316
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

79 Lê Tấn Lao 1960 Nam 0383420207
Ca Công 

Nam

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

80 Nguyễn Văn Huệ 1968 Nam 0377356732 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021
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81 Huỳnh Thị Sang 1953 Nữ 0376518128 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

82 Mai Trọng 1965 Nam 0907355001 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

83 Trần Thị Nhi 1991 Nữ 0377865993 Ca công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

84 Nguyễn Thị Na Sa 2011 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 1
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

85 Nguyễn Thị An Na 1983 Nữ 0968651936 Lâm Trúc 2
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

86 Nguyễn Minh Vinh 1981 Nam 0985873260 Lâm Trúc 3
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

87 Huỳnh Thị Xây 1955 Nữ 0393133842 Lâm Trúc 4
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

88 Huỳnh Thị Liên 1962 Nữ 0369553423 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

89 Trương Thị Nga 2006 Nữ 0969003410 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

90 Huỳnh Thô 1953 Nam 0963634285 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

91 Nguyễn Thị Xuân 1972 Nữ 0366338361 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

92 Huỳnh Ngọc Tiên 1965 Nam 0353989082 Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Đám giỗ Tại nhà 25/06/2021 05/07/2021
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Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

93 Huỳnh Trâm Anh 2016 Nữ Ca Công
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

94 Trần Trường Thịnh 2007 Nam
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Em trai 03/07/2021 03/07/2021

95 Huỳnh Thị Ngọc 1971 Nữ Tổ 2
Thạnh 

Xuân Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
mẹ 03/07/2021 03/07/2021

96 Trần Xuân Tính 1986 Nam 0388939787
Thiện Đức 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

tạp hóa cô Sương
02/07/2021 05/07/2021

97 Đặng Thị Nhung 1998 Nữ 0337434147
Thiện Đức 

Đông

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

bờ kè, xóm mới Hoài Hương
24/06/2021 05/07/2021

98 Trần Quang Tín 1994 Nam 0935482941
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán nhậu Sông Lại, Hoài 

Hương

20/06/2021 05/07/2021

99 Trần Văn Quí 1959 Nam 0356170594
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán nhậu Sông Lại, Hoài 

Hương

20/06/2021 05/07/2021

100 Tô Thị Bích Thủy 1995 Nữ 0983637378
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán nhậu Sông Lại, Hoài 

Hương

20/06/2021 05/07/2021

101 Đặng Thị Mười 1963 Nữ 0345843543
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán nhậu Sông Lại, Hoài 

Hương

20/06/2021 05/07/2021

102 Huỳnh Thị Hằng 1972 Nữ 0386989481
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán hủ tiếu Tịnh Hằng - 

Hoài Hương (chủ quán) 

24/06/2021 05/07/2021

103 Huỳnh Thị Như Ý 2001 Nữ 0388708647 Tổ 2 Phú An
Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 tại chốt tese 

nhanh Hoài Tân
03/07/2021 05/07/2021

104 Võ Thị Tâm 1956 Nữ 0364235026
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 

tính

Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

105 Hồ Thị Nhảy 1956 Nam 0364752191
Thạnh 

Xuân

Hoài 

Hương
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2022

25/06/2021 05/07/2021

1 Đặng Thành Duy 2007 Nam
Công 

Lương
Hoài Mỹ Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
25/06/2021 04/07/2021

2 Huỳnh Thị Thu Linh 1999 Nữ 0981725653 Hoài Mỹ Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán cafe HD – Thạnh 

Xuân Đông, Hoài Hương 

(nhân viên phục vụ) 

23/06/2021 05/07/2021

3 Nguyễn Thị Mỹ 2004 Nữ 0328362778 Hoài Mỹ Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 (T.L.N) tại 

quán cafe HD – Thạnh 

Xuân Đông, Hoài Hương 

(nhân viên phục vụ) 

23/06/2021 05/07/2021

4 Trương Đình Quân 1994 Nam 0974398338  Xuân Vinh Hoài Mỹ Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

1 Nguyễn Bá Hùng 1972 Nam 0986777652 Tổ 7 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

2 Dương Thị Bích Thảo 1973 Nữ 0985014665 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

3 Trần Thị Nhung 1984 Nữ 0868693659 Tổ 2 Đệ Đức 1 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

4 Võ Văn Châu 1974 Nam 0961222177 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

5 Trần Ngọc Thật 1994 Nam 0979495605 Đệ Đức 1 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

6 Đoàn Văn Phúc 1983 Nam 0908771505
Bình 

Chương
Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

7 Lê Duy Toàn 1989 Nam 0982551230 Giao Hội 2 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

6. Xã Hoài Mỹ

7. Phường Hoài Tân
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 

tính

Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

8 Cao Hữu Thiện 2005 Nam 0979571759 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

9 Phan Thị Phượng 1974 Nữ 0338954578
An Dưỡng 

2
Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

10 Nguyễn Bá Hoàn 2001 Nam 0847462 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

11 Lê Vũ Phi 1989 Nam 0913922946 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

12 Đinh Ngọc Long 1990 Nam 0974597296 Đệ Đức 3 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

13 Võ Văn Hoàn 1979 Nam 0988538997 Đệ Đức 1 Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

14 Lê Nguyễn Hoàng Sơn 2017 Nam 0973846764
An Dưỡng 

1
Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

15 Lê Đình Tấn 1989 Nam 0981720777
An Dưỡng 

2
Hoài Tân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

145 Trần Văn Hải 1994 Nam 0913421457 Lâm Trúc Hoài Thanh Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

168 Nguyễn  Thùy Ngân 09/07/1996 Nữ 0988880033 Mỹ An 2 Hoài Thanh Hoài Nhơn Bình Định T .Đ .K. N
Tiếp xúc với F0 T.Đ.K.N 

(KP4, Bồng Sơn)
30/06/2021 04/07/2021

1 Trương Minh Tây 2007 Nam
Vĩnh 

Phụng 2
Hoài Xuân Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tham gia lao động hè với 

T.T.T
29/06/2021 04/07/2021

2 Lê Thị Thanh Nữ 1994 Nữ 0866733797
Hòa Trung 

1
Hoài Xuân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 tại chốt tese 

nhanh Hoài Tân
03/07/2021 05/07/2021

3 Trần Thị Thu Hà 1963 Nữ 0932071896
Hòa Trung 

1
Hoài Xuân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

4 Nguyễn Nhật Ân 2004 Nam 0375788013
Vĩnh 

Phụng 1
Hoài Xuân Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn
Có mặt tại điểm test nhanh 03/07/2021 05/07/2021

9. Phường Hoài Xuân

10. Phường Tam Quan

8. Phường Hoài Thanh
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 

tính

Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

1 Lê Thị Thanh Nga 1984 Nữ 0814217577
Kp9-Tam 

Quan
Tam Quan Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc với F0 tại chốt tese 

nhanh Hoài Tân
03/07/2021 05/07/2021

2 Nguyễn Thị Tiền 1990 Nữ 0374603585 Ks Tấn Phát Tam Quan Hoài Nhơn Bình Định
Trần Long 

Nhơn

Tham gia đoàn xét nghiệm 

PCR
03/07/2021 05/07/2021

1 Nguyễn Xuân Hiển 1985 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

2 Nguyễn Đăng Khoa 2017 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

3 Nguyễn Thái Hà Anh 2012 Nữ 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

4 Thái Thái Sơn 2004 Nam 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần 

Trường 

Thịnh

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

5 Nguyễn Xuân Hiển 1985 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

6 Nguyễn Đăng Khoa 2017 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

7 Nguyễn Thái Hà Anh 2012 Nữ 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

8 Thái Thái Sơn 2004 Nam 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định H.T.N

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

9 Nguyễn Xuân Hiển 1985 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

10 Nguyễn Đăng Khoa 2017 Nam 0378793729
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

11. Phường Tam Quan Bắc
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Tổ, 

xóm

Thôn/ Khu 

phố

Xã/ 

phường

Huyện/TX

/TP
Tỉnh

Ngày tiếp 

xúc lần 

cuối

Ngày truy 

vết
STT Họ và tên Tuổi

Giới 

tính

Số điện 

thoại

Địa chỉ nơi ở/lưu trú Họ và 

tên/Mã số 

F0

Mô tả yếu tố dịch tễ (Tiếp 

xúc với F0 tại địa điểm? 

Trong khoảng thời gian 

11 Nguyễn Thái Hà Anh 2012 Nữ 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

12 Thái Thái Sơn 2004 Nam 0356669804
Thiện 

Chánh

Tam Quan 

Bắc
Hoài Nhơn Bình Định

Trần Long 

Nhơn

Tiếp xúc đám giỗ nhà ông 

Tiên lúc 7-11 h ngày 

25/6/2021

25/06/2021 05/07/2021

Page 15


